
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 6P20, ngõ 121, đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CHILL VIỆT NAM

0109499115

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

5. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

6. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

8. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

13. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
CHILL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM CHILL TRADE AND TRAVEL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET NAM CHILL TRAVEL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913511909
Email:

Fax:
Website:
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21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định; 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
(Điều 4,6,7,8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Không bao gồm kinh doan quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường

5510(Chính)

26. Cơ sở lưu trú khác 5590

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể.
Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ trên cơ sở 
nhượng quyền

5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

31. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Kinh doanh bất động sản 
(Điều 60 Luật kinh doanh bất động sản 2014)

6810

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
Sàn giao dịch bất động sản
(Điều 62, 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

6820

33. Cho thuê xe có động cơ 7710

34. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

35. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

36. Đại lý du lịch 7911
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
THU HIỀN

số 5, ngõ 58, phố 
Giảng Võ, Phường 
Cát Linh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.200.000.000 34,000 001178014744

2 TRẦN LỢI số 4Q22, tổ 31, ngõ 
136, đường Nguyễn 
An Ninh, Phường 
Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

9.900.000.000 33,000 001070016895

3 TRẦN LỄ số 5P20, ngõ 121, 
đường Nguyễn An 
Ninh, Phường Tương 
Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

9.900.000.000 33,000 001070000160

37. Điều hành tua du lịch
Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế 
(Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số 
điều của luật du lịch)

7912

38. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Kinh doanh đại lý lữ hành 
(Điều 40 Luật du lịch  2017)

7990

39. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Trừ họp báo

8230

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết một số 
điều của Luật quản lý ngoại thương)

8299

41. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001070000160
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5P20, ngõ 121, đường Nguyễn An Ninh, Phường 
Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 5P20, ngõ 121, đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN LỄ Nam

10/01/1970 Kinh Việt Nam

09/01/2013 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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